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 TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích phân lập và tuyển chọn nấm men Saccharomyces 

cerevisiae (S. cerevisiae) định hướng sản xuất probiotics dùng trong chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu đã 

phân lập được 32 chủng nấm men từ 52 mẫu chất chứa trong ruột gà khoẻ mạnh. Dựa vào đặc điểm 

hình thái, sinh hóa và định danh bằng phương pháp khuếch đại vùng gen ITS đã xác định được 3 chủng 

nấm men (Y35, Y63, Y100) thuộc loài S. cerevisiae. Ba chủng S. cerevisiae này đã được sàng lọc thêm 

các đặc tính khác để có thể sử dụng chúng như loại probiotics bổ sung vào thức ăn chăn nuôi. Các chủng 

nấm men đã được đánh giá các đặc tính: khả năng chịu được môi trường nhiệt độ cao (30oC, 37oC, 42oC 

và 50oC), pH thấp (2,0; 3,0 và 4,0) và có muối mật (0,1; 0,2 và 0,3%). Kết quả sàng lọc cho thấy trong 

3 chủng nấm men S. cerevisiae (Y35, Y63, Y100) thì chủng nấm men Y35, Y100 cho sinh khối cao 

hơn, thích ứng được với môi trường có nhiệt độ cao (42oC), pH thấp (pH2) và có muối mật (0,3%). Vì 

vậy, có thể sử dụng 2 chủng S. cerevisiae Y35, Y100 để đánh giá thêm các tiêu chí khác cho mục đích 

sản xuất probiotics dùng trong chăn nuôi. 

Từ khoá: Chủng nấm men, Probiotics, S. cerevisiae 
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ABSTRACT 

The study was carried out to isolate, identify Saccharomyces cerevisiae from the digestive tract 

of chicken and evaluate the appropriateness for use as a probiotic. A total of 32 yeast strains were 

isolated from the 52 digestive tracts of chicken samples. The yeast strains were isolated using yeast 

peptone dextrose agar medium and identified through morphological, physiological, and biochemical 

tests as well as sequence homology analyses of the ITS region. Three strains Y35, Y63, and Y100 were 

obtained and have been identified as Saccharomyces cerevisiae species. The strains were further 

screened so that they could be used as probiotic strains added to animal feed. The strains have been 

evaluated for some properties: resistance to high temperature (30oC, 37oC, 42oC, 50oC), to low pH (2.0; 

3.0 and 4.0) and bile salts (0.1%, 0.2%, and 0.3%). The results showed that among the three strains 

(Y35, Y63, Y100), the Y35, and Y100 strains had higher biomass, tolerance to high temperature (42oC), 

low pH (2), and bile salts (0.3%). So, the strains Y35 and Y100 can be used for further studies to evaluate 

other criteria for probiotics production as animal feed additives. 
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1. MỞ ĐẦU 

Hệ vi sinh vật đường ruột đóng một 

vai trò quan trọng đối với sức khỏe vật chủ 

và bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bao gồm 

cả thuốc kháng sinh. Kháng sinh làm thay 

đổi, giảm tính đa dạng, chức năng của hệ vi 

sinh vật đường ruột đã tác động tiêu cực đến 

sức khỏe vật chủ (Patangia và cs., 2022). 

Hơn nữa, kháng sinh đã và đang bị sử dụng 

quá mức ở nhiều quốc gia. Đây là nguyên 

nhân làm gia tăng tình trạng kháng thuốc 

kháng sinh của vi khuẩn và tồn dư trong các 

sản phẩm có nguồn gốc động vật. Một số 

chiến lược dựa trên việc bổ sung các sản 

phẩm “tự nhiên” hơn như các chế phẩm sinh 

học nhằm thay thế kháng sinh để cải thiện 

sức khỏe và năng suất cho vật nuôi 

(Francisco và cs., 2009). Probiotics được 

định nghĩa là “vi sinh vật sống, khi được sử 

dụng với số lượng thích hợp, mang lại lợi 

ích sức khỏe cho vật chủ” (FAO/WHO, 

2006). Probiotics làm tăng quá trình hấp thu 

chất dinh dưỡng; ức chế vi sinh vật gây 

bệnh (Verschuere  và cs., 2000); tăng cuờng 

hệ thống miễn dịch (Ali, 2000); cân bằng 

khu hệ vi sinh vật trong đường tiêu hoá; 

probiotics không mang mầm bệnh và chất 

độc hại (Fuller, 1992). 

Saccharomyces cerevisiae (S. 

cerevisiae) là một trong những loại nấm 

men có nhiều protein có giá trị sinh vật học, 

giàu vitamin nhóm B, nhiều khoáng chất 

quan trọng, làm tăng khả năng tích lũy phốt 

pho (Brake, 1991), giảm các trường hợp 

nhiễm bệnh (Line và cs., 1997), tăng khả 

năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức 

ăn (Chen và cs., 2009). S. cerevisiae được 

coi là một trong những vi sinh vật sống mà 

khi sử dụng qua đường tiêu hóa nó có tác 

động tích cực đến sức khỏe vật chủ thông 

qua các hiệu ứng dinh dưỡng trực tiếp của 

nó (Patterson và cs., 2003). Chủng nấm men 

S.cerevisiae dùng làm probiotics để bổ sung 

vào thức ăn chăn nuôi phải chịu được các 

bất lợi trong đường tiêu hoá như chịu nhiệt, 

chịu pH thấp, muối mật cao… (Van và cs., 

2005); phát triển và cạnh tranh vị trí bám và 

chất dinh dưỡng với các vi khuẩn có hại 

trong đường tiêu hoá (Hatoum và cs., 2012). 

S. cerevisiae là loại nấm men sử dụng trong 

chăn nuôi rất phổ biến trên thị trường 

(Didari và cs., 2014). Tuy nhiên, Hume và 

cs. (2012) cho rằng ảnh hưởng của các 

chủng nấm men khác nhau đối với động vật 

là khác nhau đáng kể và chủng nấm men 

phân lập từ hệ tiêu hóa động vật là thích 

nghi với môi trường đường tiêu hóa và 

mang nhiều đặc tính có thể được sử dụng 

sản xuất probiotics. Vì vậy, mục đích của 

nghiên cứu này là phân lập và định danh 

một số chủng nấm men S. cerevisiae từ chất 

chứa trong ruột gà và đánh giá sự phù hợp 

để sản xuất chế phẩm probiotics sử dụng 

trong chăn nuôi. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Các mẫu chất chứa được lấy từ 

đường tiêu hoá (ruột) gà trưởng thành khoẻ 

mạnh không được sử dụng men tiêu hoá từ 

trại gà tại thành phố Huế. 

- Môi trường: yeast peptone dextrose 

(YPD), Christensen, muối mật và một số 

hoá chất được mua từ hãng HiMedia (Ấn 

Độ), chloramphenicol mua từ công ty Nam 

Khoa (Việt Nam).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp phân lập nấm men  

Phương pháp phân lập nấm men 

được thực hiện theo mô tả của Hu và cs. 

(2018), theo đó: các chất chứa từ đường tiêu 

hoá (ruột) của gà được cho vào túi đựng 

mẫu đã tiệt trùng, bảo quản lạnh đưa về 

phòng thí nghiệm, mẫu được pha loãng 10 

lần trong nước muối sinh lý vô trùng (0,85% 

NaCl) (tỷ lệ 1:9) và để ở nhiệt độ phòng 

(25oC) khoảng 90 phút. Lấy 1 mL các dung 

dịch pha loãng cấy trải (làm hai lần) trên 

môi trường thạch đĩa yeast peptone dextrose 

(YPD) có bổ sung kháng sinh 

chloramphenicol (200 mg/L) sau đó ủ ở 
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30oC. Sau khi ủ 48 giờ chọn các khuẩn lạc 

riêng lẻ, có màu trắng, rìa tròn đều, trơn 

nhẵn, dạng mô nổi cấy thuần lại trên môi 

trường thạch đĩa YPD và bảo quản ở nhiệt 

độ 4oC. 

2.2.2. Phương pháp xác định đặc điểm hình 

thái, sinh hoá và định danh nấm men  

- Các đặc điểm về hình thái và sinh 

hóa cơ bản của nấm men như hình dạng và 

kích thước tế bào nấm men, khả năng lên 

men đường, hoạt tính phân giải urea được 

thực hiện theo Kurtman và cs. (2011) và 

phân loại sơ bộ theo Kurtzman và cs. 

(1998). Trên môi trường thạch đĩa YPD 

chọn những khuẩn lạc nấm men có màu 

trắng, rìa tròn đều, trơn nhẵn, dạng mô nổi 

làm tiêu bản nhuộm quan sát dưới kính hiển 

vi (sử dụng vật kính x100) thấy có hình 

oval, hình cầu, hình elip và nảy chồi; khả 

năng lên men đường được thử nghiệm trên 

các loại đường glucose, saccharose, 

maltose, galactose, lactose (2%) trong ống 

nghiệm 15 mL có chuông Durham. Sự thay 

đổi màu của môi trường Christensen khi thử 

nghiệm nấm men phân lập sau thời gian ủ 7 

ngày thể hiện hoạt tính phân giải urea của 

các chủng nấm men. 

-  Xác định trình tự gen để định danh 

nấm men: Các chủng nấm men đã được 

phân loại sơ bộ ở trên sẽ được tiến hành định 

danh bằng phương pháp sử dụng cặp mồi 

ITS1 và ITS4 để khuếch đại khu vực ITS 

trong các mẫu DNA của nấm (Han và cs., 

2007), giải trình tự bằng phương pháp 

Sanger và BLAST đối chiếu trên NCBI do 

công ty TNHH T&N BIOSOLUTION thực 

hiện. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá đặc tính 

probioticss của các chủng nấm men 

Các chủng S. cerevisiae được sử 

dụng để đánh giá đặc tính probioticss ở điều 

kiện phòng thí nghiệm theo các phương 

pháp của Hu và cs. (2018) và Hossain và cs. 

(2020). Dịch nấm men lỏng được chuẩn bị 

có giá trị OD600 là 1,0 tương đương khoảng 

107(CFU/mL). Mỗi thí nghiệm được lặp lại 

3 lần, bao gồm :  

- Đánh giá khả năng chịu nhiệt: 

Dịch nấm men được cấy trong môi trường 

YPD lỏng vô trùng với tỷ lệ 1%  (v/v) sau 

đó được ủ ở các mức nhiệt độ khác nhau 

30oC, 37oC, 42oC và 50oC. Sau 24 giờ xác 

định số lượng tế bào sống bằng phương 

pháp đếm gián tiếp thông qua khuẩn lạc 

mọc trên thạch đĩa YPD.  

- Đánh giá khả năng sinh trưởng 

trong môi trường có pH thấp: 1% dịch 

nấm men cũng được nuôi ở 30 oC trong môi 

trường lỏng YPD vô trùng có pH khác nhau 

(2 ; 3 ; 4 và 5,5) được điều chỉnh bằng acid 

HCl 1M. Sau 24 giờ xác định số lượng tế 

bào sống bằng phương pháp đếm gián tiếp 

thông qua khuẩn lạc mọc trên thạch đĩa 

YPD.  

- Đánh giá khả năng sinh trưởng 

trong môi trường có nồng độ muối mật 

khác nhau: 1% dịch nấm men được nuôi ở 

30oC trong môi trường YPD lỏng vô trùng 

có các nồng độ muối mật khác nhau (0,1%, 

0,2%, 0,3%). Sau 24 giờ xác định số lượng 

tế bào sống bằng phương pháp đếm gián 

tiếp thông qua khuẩn lạc mọc trên thạch đĩa 

YPD.  

2.2.4. Phương pháp xử lý và phân tích số 

liệu 

Số liệu thu được được tổng hợp, xử 

lý và phân tích sơ bộ ban đầu bằng MS. 

Excel 2018, sau đó được phân tích sâu bằng 

phần mềm IBM SPSS 20. Nghiên cứu này 

sử dụng phương pháp thống kê mô tả thông 

qua giá trị trung bình. Ngoài ra, nghiên cứu 

này còn sử dụng kiểm định ANOVA để 

kiểm định sự khác biệt giá trị trung bình 

giữa 3 chủng nghiên cứu. Trong đó, các giá 

trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái 

khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05). 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm hình thái của nấm men 

phân lập  

 Tổng số 32 chủng nấm men đã được 

phân lập từ 52 mẫu chất chứa ruột gà. Đặc 

điểm hình thái khuẩn lạc và hình thái tế bào 

của 32 chủng nấm men này được mô tả ở 

Bảng 1, Hình 1 và Hình 2. Nhìn chung, hình 

dạng khuẩn lạc có các đặc điểm là tròn đều, 

dạng mô nổi, bề mặt khô hoặc ướt, rìa 

nguyên, màu sắc là trắng ngà, trắng sữa với 

đường kính khuẩn lạc dao động từ 0,5 mm 

đến 4 mm. Hình dạng tế bào của các chủng 

nấm men phân lập bao gồm hình cầu, hình 

oval, hình elip và đều nảy chồi. Hình dạng 

các chủng nấm men phân lập được cũng khá 

đa dạng như trong nghiên cứu phân lập nấm 

men của Trần Quốc Việt và cs. 2009. 

Bảng 1. Hình dạng, kích thước của các chủng nấm men được phân lập từ chất chứa ruột gà 

Ký hiệu Đặc điểm khuẩn lạc 

Kích thước 

khuẩn lạc 

(mm) 

Hình dạng 

 tế bào 

Y5 Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng ướt 3 - 3,5 Hình oval, nảy chồi 

Y8 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1,5 - 2 Hình oval, nảy chồi 

Y9 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình oval, nảy chồi 

Y12 Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng ướt 3 - 4 Hình oval, nảy chồi 

Y13 
Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng khô,  

có vòng tròn đồng tâm 
2 - 2,5 Hình elip, nảy chồi 

Y15 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình oval, nảy chồi 

Y17 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1,5 - 2 Hình cầu, nảy chồi 

Y16 
Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng khô,  

có vòng tròn đồng tâm 
2,5 - 3 Hình elip, nảy chồi 

Y21 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1,5 - 2 Hình cầu, nảy chồi 

Y23 Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng ướt 3 - 4 Hình oval, nảy chồi 

Y30 
Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng khô,  

có vòng tròn đồng tâm 
2 - 2,5 Hình elip, nảy chồi 

Y35 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình oval, nảy chồi 

Y39 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1,5 - 2 Hình oval, nảy chồi 

Y42 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình cầu, nảy chồi 

Y44 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1,5 - 2 Hình oval, nảy chồi 

Y48 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 2 - 2,5 Hình oval, nảy chồi 

Y50 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng ướt 2 - 2,5 Hình oval, nảy chồi 

Y63 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình cầu, nảy chồi 

Y66 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 0,3 - 0,5 Hình oval, nảy chồi 

Y68 Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng ướt 1 - 1,5 Hình oval, nảy chồi 

Y72 
Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng ướt,  

có vòng tròn đồng tâm 
3,5 - 4 Hình oval, nảy chồi 

Y73 Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng ướt 1,5 - 2 Hình oval, nảy chồi 

Y80 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 0,5 - 1 Hình cầu, nảy chồi 

Y90 Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng ướt 3 - 4 Hình oval, nảy chồi 

Y91 
Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng khô,  

có vòng tròn đồng tâm 
2 - 2,5 Hình oval, nảy chồi 

Y100 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 2 - 2,5 Hình oval, nảy chồi 

Y107 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình cầu, nảy chồi 

Y108 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng ướt 1,5 - 2 Hình oval, nảy chồi 

Y109 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình oval, nảy chồi 

Y110 Tròn, mô nổi, màu trắng ngà, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình cầu, nảy chồi 

Y112 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1 - 1,5 Hình cầu, nảy chồi 

Y113 Tròn, mô nổi, màu trắng sữa, bề mặt láng khô 1,5 - 2 Hình cầu, nảy chồi 
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Hình 1. Hình thái khuẩn lạc nấm men trên môi trường thạch đĩa YPD 

   
a. Tế bào nấm men hình oval                    b. Tế bào nấm men hình cầu                           c. Tế bào nấm men hình elip 

Hình 2. Hình dạng tế bào nấm men quan sát dưới kính hiển vi ở vật kính x100 

3.2. Đặc điểm sinh hoá của các chủng 

nấm men được phân lập từ chất chứa 

ruột gà 

Khả năng lên men các loại đường là 

một trong những chỉ tiêu quan trọng để phân 

loại nấm men. Khả năng lên men đường của 

32 chủng nấm men phân lập được thử 

nghiệm trên các loại đường glucose, 

saccharose, maltose, galactose, lactose  

được thể hiện ở Bảng 2, Hình 3a và Hình 

3b. Trong số 32 chủng nấm men phân lập 

được thì có 30 chủng lên men đường 

glucose, chỉ có 2 chủng (Y5, Y12) không 

lên men bất kỳ loại đường nào đã thử 

nghiệm, một số chủng lên men đường 

saccharose (19/32 chủng), maltose (15/32 

chủng), galactose (16/32 chủng), ít nhất là 

lactose (2/32chủng). Sự thay đổi màu của 

môi trường Christensen khi thử nghiệm 

nấm men phân lập sau thời gian ủ 7 ngày thể 

hiện hoạt tính phân giải urea của các dòng 

nấm men được thể hiện qua Hình 3c, Hình 

3d. Kết quả có 4 chủng (Y17, Y72, Y90, 

Y109) có khả năng thuỷ phân ure làm cho 

môi trường Christensen chuyển màu đỏ. 

Dựa vào đặc điểm hình thái khuẩn lạc, tế 

bào ở Bảng 1, đặc điểm sinh hoá ở Bảng 2 

của 32 chủng nấm men phân lập được và 

dựa vào khóa phân loại sơ bộ đến giống của 

Kurtzman và cs. (2011), 3 chủng (Y35, 

Y63, Y100) có thể được phân loại là chi 

Saccharomyces, 3 chủng này có đặc điểm 

đều lên men đường (glucose, saccharose, 

maltose, galactose), không lên men đường 

latose và không thuỷ phân ure. 
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Bảng 2. Đặc điểm sinh hoá của các chủng nấm men được phân lập từ chất chứa ruột gà 

Ký hiệu 
Khả năng lên men đường Phân giải 

Urea Glucose Saccharose Maltose Galactose Lactose 

Y5 - - - - - - 

Y8 + + - + - - 

Y9 + + + - - - 

Y12 - - - - - - 

Y13 + - - - - -  

Y15 + - - - - -  

Y16 + - - - - -  

Y17 + + + +  + 

Y21 + + - + + - 

Y23 + - - - - - 

Y30 + - - - - - 

Y35 + + + + - - 

Y39 + +  + - - 

Y42 + + + - - - 

Y44 + - - - - - 

Y48 + + - + - - 

Y50 + + _- + - - 

Y63 + + + +   

Y66 + + - + - - 

Y68 + - - - - - 

Y72 + - + - - + 

Y73 + - + + - - 

Y80 + + - - + - 

Y90 + + + + - + 

Y91 + - + - - - 

Y100 + + + +   

Y107 + - + - - - 

Y108 + - - - - - 

Y109 + + + + - + 

Y110 + + + - - - 

Y112 + - - + - - 

Y113 + + - + - - 

 31 18 14 16 2 4 

(+): Lên men; (-): Không lên men   

    
a. Lên men đường  

âm tính 

b. Lên men đường 

dương tính   

c. Phân giải ure  

âm tính 

d. Phân giải ure 

dương tính 

Hình 3. Khả năng lên men đường và hoạt tính phân giải ure 
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3.3. Định danh nấm men bằng phương 

pháp giải trình tự gen 

Ba chủng nấm men Y35, Y63, Y100 

được định danh bằng phương pháp khuếch 

đại vùng gen ITS, giải trình tự bằng 

phương pháp Sanger và BLAST đối chiếu 

trên NCBI. Kết quả của 3 chủng nấm men 

như sau:  

Chủng Y35: Trình tự (5’-3’)_741bp 

GAAAATGGATTTTTTTGTTTTGGCAAGAGCATGAGAGCTTTTACTGGGCAA

GAAGACAAGAGATGGAGAGTCCAGCCGGGCCTGCGCTTAAGTGCGCGGTCTTGC

TAGGCTTGTAAGTTTCTTTCTTGCTATTCCAAACGGTGAGAGATTTCTGTGCTTTT

GTTATAGGACAATTAAAACCGTTTCAATACAACACACTGTGGAGTTTTCATATCT

TTGCAACTTTTTCTTTGGGCATTCGAGCAATCGGGGCCCAGAGGTAACAAACAC

AAACAATTTTATTTATTCATTAAATTTTTGTCAAAAACAAGAATTTTCGTAACTG

GAAATTTTAAAATATTAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGA

TGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATC

ATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCAGGGGGCATGCCTGTT

TGAGCGTCATTTCCTTCTCAAACATTCTGTTTGGTAGTGAGTGATACTCTTTGGA

GTTAACTTGAAATTGCTGGCCTTTTCATTGGATGTTTTTTTTCCAAAGAGAGGTTT

CTCTGCGTGCTTGAGGTATAATGCAAGTACGGTCGTTTTAGGTTTTACCAACTGC

GGCTAATCTTTTTTATACTGAGCGTATTGGAACGTTATCGATAAGAAGAGAGCGT

CTAGGCGAACAATGTTCTTAAAGTTGACCTC 

Chủng Y63: Trình tự (5’-3’)_736bp

 GGATTTTTTTGTTTTGGCAAGAGCATGAGAGCTTTTACTGGGCAAGAAGA

CAAGAGATGGAGAGTCCAGCCGGGCCTGCGCTTAAGTGCGCGGTCTTGCTAGGC

TTGTAAGTTTCTTTCTTGCTATTCCAAACGGTGAGAGATTTCTGTGCTTTTGTTAT

AGGACAATTAAAACCGTTTCAATACAACACACTGTGGAGTTTTCATATCTTTGCA

ACTTTTTCTTTGGGCATTCGAGCAATCGGGGCCCAGAGGTAACAAACACAAACA

ATTTTATTTATTCATTAAATTTTTGTCAAAAACAAGAATTTTCGTAACTGGAAAT

TTTAAAATATTAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAG

AACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGA

ATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCAGGGGGCATGCCTGTTTGAGC

GTCATTTCCTTCTCAAACATTCTGTTTGGTAGTGAGTGATACTCTTTGGAGTTAAC

TTGAAATTGCTGGCCTTTTCATTGGAATGTTTTTTTTCCAAAGAGAGGTTTCTCTG

CGTGCTTGAGGTATAATGCAAGTACGGTCGTTTTAGGTTTTACCAACTGCGGCTA

ATCTTTTTTATACTGAGCGTATTGGAACGTTATCGATAAGAAGAGAGCGTCTAGG

CGAACAATGTTCTTAAAGTTTGACCT 

Chủng Y100: Trình tự (5’-3’)_748bp 

TTTTTGAAAATGGATTTTTTTGTTTTGGCAAGAGCATGAGAGCTTTTACTGG

GCAAGAAGACAAGAGATGGAGAGTCCAGCCGGGCCTGCGCTTAAGTGCGCGGT

CTTGCTAGGCTTGTAAGTTTCTTTCTTGCTATTCCAAACGGTGAGAGATTTCTGTG

CTTTTGTTATAGGACAATTAAAACCGTTTCAATACAACACACTGTGGAGTTTTCA

TATCTTTGCAACTTTTTCTTTGGGCATTCGAGCAATCGGGGCCCAGAGGTAACAA

ACACAAACAATTTTATTTATTCATTAAATTTTTGTCAAAAACAAGAATTTTCGTA

ACTGGAAATTTTAAAATATTAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCA

TCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTG

AATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCAGGGGGCATGCC

TGTTTGAGCGTCATTTCCTTCTCAAACATTCTGTTTGGTAGTGAGTGATACTCTTT

GGAGTTAACTTGAAATTGCTGGGCTTTTCATTGGATGTTTTTTTTCCAAAGAGAG

GTTTCTCTGCGTGCTTGAGGTATAATGCAAGTACGGTCGTTTTAGGTTTTACCAA
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CTGCGGCTAATCTTTTTTATACTGAGCGTATTGGAACGTTATCGATAAGAAGAGA

GCGTCTAGGCGAACAATGTTCTTAAAGTTTGACCTCA 

Trình tự đoạn gen nucleotide được 

phân tích gồm 741 bp (Y35), 736 bp (Y63), 

748 bp (Y100) và các đoạn gen này được 

so sánh với các gen của nấm men trong 

ngân hàng gen trên NCBI với phần mềm 

BLAST. Kết quả nhận được cho thấy đoạn 

gen ITS của chủng Y35 có độ tương đồng 

100% so với trình tự gen của chủng S. 

cerevisiae MF662357.1 (Hình 4). Y63 có 

độ tương đồng 99% so với trình tự gen của 

chủng S. cerevisiae MH979683.1 (Hình 5). 

Y100 có độ tương đồng 99% so với chủng 

S. cerevisiae  MN158119.1 (Hình 6). Như 

vậy kết quả định danh đã khẳng định 3 

chủng Y35, Y63, Y100 là loài S. 

cerevisiae.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Hình 4. So sánh trình tự gen ITS của Y35 và của chủng S. cerevisiae MF662357.1 

 

 
Hình 5. So sánh trình tự gen ITS của Y63 và của chủng S. cerevisiae MH979683.1 

 
Hình 6. So sánh trình tự gen ITS của Y100 và của chủng S. cerevisiae MN158119.1 
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3.4. Đặc tính probioticss của các chủng 

nấm men S. cerevisiae phân lập được 

3.4.1. Khả năng chịu nhiệt 

Khả năng chịu nhiệt của các chủng 

nấm men được trình bày trong Bảng 3. Kết 

quả cho thấy các chủng nấm men phát triển 

tốt ở nhiệt độ 30oC, 37oC, 42oC. Khi nuôi 

cấy ở nhiệt độ cao hơn thì sinh khối giảm rõ 

rệt (chủng Y35 sinh khối từ 10,98 x 107 

CFU/mL ở 30oC giảm xuống còn 5,23 x 105 

CFU/mL ở 50oC, chủng Y100 sinh khối từ 

8,46 x 107 CFU/mL ở 30oC giảm xuống còn 

2,43 x 105 CFU/mL ở 50oC, chủng Y63 sinh 

khối từ 6,13 x 107 CFU/mL ở 30oC giảm 

xuống còn 1,15 x 105 CFU/mL ở 50oC. Tuy 

nhiên, giữa 3 chủng nấm men thì chủng Y35 

cho sinh khối cao nhất ở các nhiệt độ thử 

nghiệm so với hai chủng còn lại (p< 0,05). 

Đối với các vi sinh vật là probiotics, khả 

năng sống trong phạm vi nhiệt độ rộng có ý 

nghĩa không nhiều khi chúng hiện diện 

trong đường tiêu hoá vật nuôi, nhưng chúng 

lại rất quan trọng khi chúng tồn tại trong 

điều kiện bảo quản và trong trường hợp chế 

biến thức ăn (Trần Quốc Việt và cs., 2009). 

Bảng 3. Số lượng tế bào S. cerevisiae được nuôi cấy ở nhiệt độ 30oC, 37oC, 42oC, 50oC (CFU/mL) 

Chủng 
Nhiệt độ 

30oC 37oC 42oC 50oC 

Y35 10,98a  x  107 9,30a x 107 7,10a x 107 5.23a x 105 

Y63 6,13b x 107 3,59b x 107 2,76b x 107 1,15b x 105 

Y100 8,46a x 107 6,05c x 107 4,38b x 107 2,43b x 105 

SEM 0,63 x 107 0,33 x 107 0,67 x 107 0,74 x 105 

p 0,001 0,000 0,002 0,002 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái (a, b ,c)  khác nhau thì có sự khác nhau có ý nghĩa 

thống kê p<0,05. 

3.4.2. Khả năng chịu pH thấp 

Một trong những đặc tính cần có ở 

một vi sinh vật probiotics là khả năng chịu 

được pH thấp trong dạ dày. Để có thể tồn tại 

và phát triển được trong cơ thể vật chủ thì 

chủng probiotics phải sống sót được ở môi 

trường có pH2 (Edwards-Ingram và cs., 

2007). Zhou và cs. (2007) cũng cho rằng giá 

trị pH2 và pH3 được xem là giới hạn quyết 

định trong sàng lọc các chủng vi sinh vật có 

tiềm năng sử dụng làm probiotics. Kết quả 

Bảng 4 cho thấy cả 3 chủng Y35, Y63, 

Y100 đều cho sinh khối cao nhất ở pH5,5 

và có khả năng sống sót tốt ở môi trường có 

pH2 (vẫn duy trì trên 106 CFU/mL). Tuy 

nhiên, chủng Y35, Y100 có khả năng sống 

cao hơn chủng Y63 ở các mức pH (p< 0,05). 

Bảng 4. Số lượng tế bào S. cerevisiae được nuôi cấy ở pH (2 ; 3 ; 4 ; 5,5) (CFU/mL) 

Chủng 
pH 

2 3 4 5,5 

Y35 10,1a x 106  4,7a x 107 7,12a x 107 9,38a x 107 

Y63 4,65b x 106  2,14b x 107  2,37b x 107 5,45b x 107  

Y100 10,89a x 106 1,41c x 107  5,33c x 107  8,90a x 107  

SEM 1,14 x 106 0,29 x 107 0,67 x 107 0,59 x 107 

p 0,003 0,000 0,001 0,001 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái (a, b ,c) khác nhau thì có sự khác nhau có ý nghĩa 

thống kê khi p<0,05. 

3.4.3. Khả năng chịu muối mật 

Sự hiện diện của muối mật trong 

đường ruột của động vật là một yếu tố quan 

trọng mà một chủng vi sinh vật được sử 

dụng làm probiotics phải thích nghi để tồn 

tại được trong đường tiêu hoá (Shi và cs., 

2020). Nồng độ muối mật trong đường tiêu 

hóa gà từ 0,008 đến 0,175% (Lin và cs., 

2003). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã thử 

nghiệm nồng độ muối mật đối với chủng 
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probiotics tiềm năng phải chống chịu là 

0,3% muối mật (Reuben và cs., 2019). 

Tương tự kết quả chịu pH thấp, cả 3 chủng 

nấm men trong nghiên cứu này đều có khả 

năng chịu muối mật (Bảng 5). Ở nồng độ 

0,3% muối mật chủng Y63 phát triển thấp 

nhất. Chủng Y35, Y100 vẫn cho thấy sự 

phát triển cho sinh khối cao trong môi 

trường có muối mật so với chủng Y63 (p < 

0,05). Theo Ortiz và cs. (1997), S. 

cerevisiae có các protein màng liên kết ATP 

toàn phần, chịu trách nhiệm chuyển vị trí 

của muối mật và có thể vận chuyển hiệu quả 

các acid mật. Một cơ chế khác là nấm men 

có khả năng chống lại nồng độ muối mật 

cao là dựa trên sự tích tụ của polyol và 

glycerol, như cơ chế điều chỉnh áp suất 

thẩm thấu trong tế bào (Moser và cs., 2001). 

Như vậy, các loài nấm men dung nạp được 

muối mật góp phần vào chức năng của vi 

sinh vật trong đường tiêu hóa (Duncan và 

cs., 2013). Tương tự kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi, các nghiên cứu của Hu và cs. 

(2018), Johanna và cs. (2017), Trần Quốc 

Việt và cs. (2009), cũng cho thấy các chủng 

vi sinh vật thử nghiệm đều có khả năng tồn 

tại trong môi trường chứa muối mật với 

nồng độ 0,3%. 

Bảng 5. Số lượng tế bào S. cerevisiae được nuôi cấy ở nồng độ muối mật 0%; 0,1%; 0,2%; 0,3% 

(CFU/mL) 

Chủng 
Nồng độ muối mật (%) 

0,0 0,1 0,2 0,3 

Y35 9,80a x 107 9,32a x 107 8,62a x 107 7,7a x 107 

Y63 6,36b x 107 6,10b x 107 5,07b x 107 3,37b x 107 

Y100 8,02c x 107 7,67c x 107 6,42b x 107 5,17c x 107 

SEM 0,65 x 107 0,51x 107 0,68 x 107 0,46 x 107 

p 0,006 0,002 0,002 0,000 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái (a, b ,c) khác nhau thì có sự khác nhau có ý nghĩa 

thống kê khi p<0,05. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả của nghiên cứu này đã phân 

lập được 32 chủng nấm men từ chất chứa 

trong ruột gà, trong đó 3 chủng (Y100, Y63, 

Y35) là loài S. cerevisiae. Ba chủng nấm 

men này đã được sàng lọc về khả năng chịu 

nhiệt độ cao, pH thấp, muối mật ở điều kiện 

phòng thí nghiệm. Kết quả thu được cho 

thấy chủng Y35, Y100 cho sinh khối cao 

hơn ở các điều kiện thử nghiệm và có thể là 

probiotics tiềm năng. Vì vậy, có thể sử dụng 

2 chủng S. cerevisiae Y35, Y100 để đánh 

giá thêm các tiêu chí khác cho mục đích sản 

xuất probiotics dùng trong chăn nuôi. 

 LỜI CẢM ƠN  

Kinh phí thực hiện nghiên cứu này 

được tài trợ bởi quỹ nghiên cứu khoa học 
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